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Hệ quy chiếu và hệ tọa độ quốc gia 
VN-2000
vn.dia-gioi.ban-do-toa-do-du-lieu-khong-gian.he-toa-do-vn-2000
VN-2000 là hệ quy chiếu và hệ tọa độ quốc gia của Việt Nam, được Quyết định số 83/2000/QĐ-TTg 
quy định để thay thế hệ Hà Nội-72 và áp dụng thống nhất cho các tài liệu đo đạc, bản đồ trên toàn 
quốc.
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ĐIỂM NỔI BẬT

TỔNG SỐ MÃ HỆ VN-2000

10
mã
Theo danh mục QCVN 42:2020/BTNMT

MÃ MÚI CHIẾU 6°

3
mã

MÃ MÚI CHIẾU 3°

6
mã

DỮ LIỆU

Hệ quy chiếu và Hệ tọa độ quốc gia VN-2000
Mã địa lý: 1   ·   Địa bàn: Việt Nam

Hệ VN-2000 múi 48 Bắc
Mã địa lý: A   ·   Địa bàn: Việt Nam

Hệ VN-2000 múi 49 Bắc
Mã địa lý: B   ·   Địa bàn: Việt Nam

Hệ VN-2000 múi 50 Bắc
Mã địa lý: C   ·   Địa bàn: Việt Nam

Hệ VN-2000 múi 481 Bắc
Mã địa lý: A1   ·   Địa bàn: Việt Nam

Hệ VN-2000 múi 482 Bắc
Mã địa lý: A2   ·   Địa bàn: Việt Nam

Hệ VN-2000 múi 491 Bắc
Mã địa lý: B1   ·   Địa bàn: Việt Nam

Hệ VN-2000 múi 492 Bắc
Mã địa lý: B2   ·   Địa bàn: Việt Nam
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Hệ VN-2000 múi 501 Bắc
Mã địa lý: C1   ·   Địa bàn: Việt Nam

Hệ VN-2000 múi 502 Bắc
Mã địa lý: C2   ·   Địa bàn: Việt Nam

NGUỒN & ĐỘ MỚI
Phiên bản: 92/VBHN-BNNMT
Cập nhật: 2025-12-31
Giấy phép: Public Domain / Văn bản quy phạm pháp luật
Thủ tướng Chính phủ — Quyết định 83/2000/QĐ-TTg về việc sử dụng Hệ quy chiếu và Hệ toạ độ quốc gia VN-2000
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=11309
Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật — Decision No. 83/2000/QD-TTg of July 12, 2000 on the Use of Vietnam’s 
National References and Coordinates Systems
https://vbpl.vn/bogiaothong/Pages/vbpqen-print.aspx?ItemID=363
Cổng Thông tin điện tử Chính phủ — Quyết định số 83/2000/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Sử dụng Hệ quy chiếu và Hệ 
tọa độ quốc gia Việt Nam
https://vanban.chinhphu.vn/default.aspx?pageid=27160&docid=7812
Cổng Thông tin điện tử Chính phủ — Văn bản hợp nhất số 92/VBHN-BNNMT: Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 
chuẩn thông tin địa lý cơ sở
https://vanban.chinhphu.vn/?classid=2629&docid=216820&pageid=27160
Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật, Bộ Tư pháp — Thuộc tính Quyết định 83/2000/QĐ-TTg
https://vbpl.vn/botuphap/Pages/vbpq-thuoctinh.aspx?ItemID=6066&Keyword=
Cổng Thông tin điện tử Chính phủ — Quyết định 83/2000/QĐ-TTg về sử dụng Hệ quy chiếu và Hệ tọa độ quốc gia Việt Nam
https://vanban.chinhphu.vn/?docid=7812&pageid=27160
Cổng Thông tin điện tử Chính phủ — Văn bản hợp nhất 92/VBHN-BNNMT về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chuẩn thông 
tin địa lý cơ sở
https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2026/01/92-vbhn-bnnmt.pdf
Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật — Quyết định 83/2000/QĐ-TTg về sử dụng Hệ quy chiếu và Hệ tọa độ quốc gia 
Việt Nam
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=6066
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